
  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  599  /BC-SXD Quảng Bình,  ngày   19  tháng   3   năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Năm 2021, Sở Xây dựng đẩy mạnh chỉ đạo, đôn đốc các phòng thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua việc ban hành các văn bản sau: 

- Kế hoạch cải cách hành chính số 4319/KH-SXD ngày 31/12/2020; 

- Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính số 233/KH-SXD ngày 

26/01/2021. 

2. Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính 

Sau khi ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, Lãnh đạo Sở đã chỉ 

đạo các phòng rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành; rà soát, phát hiện các 

thủ tục hành chính, các văn bản quy định không còn phù hợp, từng bước cải 

tiến, sửa đổi, bổ sung các quy định tác nghiệp của các phòng thuộc Sở.  

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính 

Sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính  số 

234/KH-SXD ngày 26/01/2021), sẽ tiến hành kiểm tra trong quý III/2021. 

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Sở Xây dựng thường xuyên truyên truyền công tác cải cách hành chính 

trong các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban của cơ quan. Đồng thời, niêm yết công 

khai các quy trình, quy định, các thủ tục hành chính để cán bộ, công chức và 

khách hàng nắm. Sở c ng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2021  số 392/KH-SXD ngày 22/02/2021) để chỉ đạo các phòng thực 

hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế  

Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống h a văn bản quy 

phạm pháp  u t  số 83/KH-SXD ngày 11/01/2021); xây dựng kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp  u t  số 4012/KH-SXD ngày 08/12/2020); đăng ký xây 

dựng văn bản quy phạm pháp  u t  số 4036/SXD-VP ngày 10/12/2020). 

Dựa trên kế hoạch được xây dựng, Sở chỉ đạo các phòng/đơn vị triển khai 

xây dựng văn bản đ ng tiến độ. 

 

http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbdi.nsf/str/20E9CF8CA4DF9DDD472584DD0028A2EE?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbdi.nsf/str/20E9CF8CA4DF9DDD472584DD0028A2EE?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd/VBdi.nsf/str/20FEDBA8C556DC94472584E3002B116B?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd/VBdi.nsf/str/ED042F2D931416724725850300092D6B?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd/VBdi.nsf/str/20FEDBA8C556DC94472584E3002B116B?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbdi.nsf/str/F9B41C873E3A0B7F472584DD00288F08?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbdi.nsf/str/17ECBAA1DAEB17EC472584DC0017ED2A?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbdi.nsf/str/17ECBAA1DAEB17EC472584DC0017ED2A?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbdi.nsf/str/C9175AE879B3EB0B472584DC00181280?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbdi.nsf/str/C9175AE879B3EB0B472584DC00181280?OpenDocument


 

2 

 

 

 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

Quý I/2021, Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng rà soát các thủ tục hành chính 

để sửa đổi, bổ sung và tham mưu để   p danh mục TTHC rà soát trọng tâm năm 

2021.  

Sở đã trình UBND tỉnh công bố 01 bộ thủ tục hành chính trong  ĩnh vực 

quy hoạch - kiến tr c thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 

Theo dõi, chỉ đạo các phòng giải quyết hồ sơ TTHC sớm và đ ng hẹn. 

Niêm yết công khai tại Bộ ph n tiếp nh n và trả kết quả theo cơ chế một 

cửa và các phòng chuyên môn của Sở các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở; đồng thời công bố trên website của Sở. 

Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc thực thi TTHC đã công khai tại các 

phòng, bộ ph n tiếp nh n và trả kết quả theo cơ chế một cửa, các công chức, 

viên chức đều thực hiện nghiêm t c, không c  trường hợp tự ý yêu cầu khách 

hàng bổ sung thêm thành phần, số  ượng hồ sơ, giải quyết không đ ng trình tự. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức để thực hiện. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về 

phân cấp quản  ý do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành. 

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn 

vị trực thuộc Sở vào quý III/2021. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

Chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào số  ượng biên chế được giao và kế hoạch 

tinh giản biên chế để thực hiện. 

Xây dựng kế hoạch cử công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng về quản 

 ý nhà nước,  ý  u n chính trị, an ninh quốc phòng, kiến thức tin học và các  ớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ khác. 

Thực hiện tốt các chính sách về tiền  ương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người  ao động nhằm động viên, khuyến 

khích kịp thời. 

Chỉ đạo công chức, viên chức, người  ao động nâng cao chất  ượng, hiệu 

quả  àm việc, tăng cường trách nhiệm, k   u t, k  cương, phát huy trách nhiệm 

của từng công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân 

và doanh nghiệp. 

5. Cải cách tài chính công 

Thường xuyên thực hiện tốt việc quán triệt, nhắc nhở, động viên công 

chức, viên chức chấp hành nghiêm túc các quy chế đã ban hành như: tiết kiệm 

trong sử dụng điện sáng, điện thoại, nước máy… Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm 
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trong chi tiêu, năng động trong giải quyết công việc, nâng cao chất lượng dịch 

vụ công, tăng thu nh p, từng bước cải thiện đời sống cho công chức, viên chức, 

người  ao động.  

6. Hiện đại hóa hành chính 

Tiếp tục ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử trong việc thực hiện các thủ 

tục hành chính, Hệ thống quản  ý văn bản và chỉ đạo điều hành, Hệ thống theo 

dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình. 

Thường xuyên cải tiến, nâng cao chất  ượng tin bài và c p nh t kịp thời 

các thông tin về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của của Sở. 

Rà soát để c p nh t và niêm yết các Thủ tục hành chính để người dân biết, 

thực hiện và giám sát đ ng quy định. 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời việc thực 

hiện công tác CCHC; Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 

129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy 

chế văn h a công sở tại cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 

03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban  hành quy tắc 

ứng xử.  

Tuyên truyền CCHC, sử dụng phương tiện thông tin đại ch ng trong việc 

tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính nhằm nâng cao nh n thức, trách 

nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện k   u t, k  cương hành chính, nâng 

cao hiệu quả sử dụng thời gian  àm việc của công chức, viên chức và người  ao 

động theo Chỉ thị số số 19-CT/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Quảng Bình; Công văn số 460/UBND-NC ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh. 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở nhằm đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất  ượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm 

- Công tác cải cách hành chính ở Sở Xây dựng được lãnh đạo Sở t p trung 

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.  

- Công chức, viên chức của Sở c ng đã nh n thức đ ng đắn vai trò quan 

trọng của công tác cải cách hành chính đối với hoạt động của cơ quan hành 

chính Nhà nước. 

- Các công chức, viên chức t n tụy với công việc, không c  hiện tượng 

quan liêu, sách nhi u, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến  iên hệ công tác. 
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2. Những tồn tại, hạn chế  

- Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong  ĩnh vực xây 

dựng tại UBND cấp huyện chưa được thực hiện nghiêm t c, nhiều huyện chưa 

tổng hợp tình hình cho Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh. 

- Việc theo dõi và xử  ý hồ sơ  iên thông tại Phần mềm một cửa điện tử 

của các chuyên viên còn gặp nhiều vướng mắc.  

Sở Xây dựng báo cáo Sở Nội Vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội Vụ;  

- Website SXD; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 Lê Anh Tuấn



Phụ lục 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Công tác chỉ đạo điều hành CCHC    

1.1.  Kế hoạch CCHC     

1.1.1.  Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 26  

1.1.2.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 6  

1.1.3.  Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành Văn bản 7  

1.2.  Kiểm tra CCHC    

1.1.1.  Số sở, ngành đã kiểm tra Cơ quan, đơn vị   

1.1.2.  Số UBND cấp huyện đã kiểm tra Cơ quan, đơn vị   

1.1.3.  Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra Vấn đề   

1.1.4.  Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong Vấn đề   

1.3.  Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao    

1.3.1.  Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ   

1.3.2.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành đ ng hạn Nhiệm vụ   

1.3.3.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ   

1.4.  Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức    

1.4.1.  Số  ượng phiếu khảo sát Số  ượng   

1.4.2.  Hình thức khảo sát Trực tuyến = 0   



 

6 

 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

Phát phiếu = 1 

Kết hợp = 2 

1.5.  Tổ chức đối thoại của  ãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp Không = 0 

Có = 1 

  

2.  Cải cách thể chế    

2.1.  Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành Văn bản   

2.2.  Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyển Văn bản   

2.3.  Số VBQPPL đã rà soát Văn bản   

2.4.  Số VBQPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát Văn bản   

2.5.  Số VBQPPL có kiến nghị xử  ý đã được xử lý xong Văn bản   

3.  Cải cách thủ tục hành chính    

3.1.  Thống kê TTHC    

3.1.1.  Số TTHC công bố mới Thủ tục 6  

3.1.2.  Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục 0  

3.1.3.  Tổng số TTHC đang c  hiệu lực Thủ tục 77  

Trong 

đ  

Số TTHC cấp tỉnh: Thủ tục 54  

Số TTHC cấp huyện: Thủ tục 23  

Số TTHC cấp xã: Thủ tục 0  

3.2.  V n hành Cổng dịch vụ công    

3.2.1.  Số TTHC đã c p nh t, công khai trên Cổng DVC quốc gia Thủ tục 77  

3.2.2.  Số TTHC mức độ 3 và 4 đã tích hợp lên Cổng DVC quốc gia  Thủ tục 0  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3.3.  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông    

3.3.1.  Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục 0  

3.3.2.  Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục 20  

3.3.3.  T  lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ % 34  

3.3.4.  T  lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa % 34  

3.4.  Kết quả giải quyết TTHC    

3.4.1.  T  lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nh n được giải quyết đ ng 

hẹn 

% 99,62% 

(523/525) 
 

3.4.2.  T  lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nh n được giải quyết 

đ ng hẹn 

%   

3.4.3.  T  lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nh n được giải quyết đ ng 

hẹn 

%   

3.4.4.  T  lệ hồ sơ TTHC về  ĩnh vực đất đai được giải quyết đ ng hẹn (ở cả 3 

cấp). 

%   

3.4.5.  T  lệ hồ sơ TTHC về  ĩnh vực xây dựng được giải quyết đ ng hẹn (ở 

cả 3 cấp). 

%   

3.5.  V n hành Cổng dịch vụ công    

3.5.1.  Số TTHC được tích hợp lên Cổng DVC Thủ tục 77 (cấp tỉnh 

54, huyện 23) 
 

3.5.2.  Số TTHC cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Thủ tục 13 (cấp tỉnh 

07, huyện 6) 
 

3.5.3.  Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Thủ tục 13 (cấp tỉnh 

07, huyện 6) 
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

4.  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước    

4.1.  Cơ cấu tổ chức bộ máy    

4.1.1.  Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh Cơ quan, đơn vị   

4.1.2.  Số ban quản lý trực thuộc UBND cấp tỉnh Cơ quan, đơn vị   

4.1.3.  Số tổ chức liên ngành do cấp tỉnh thành l p Cơ quan, đơn vị   

4.1.4.  Tổng số đơn vị sự nghiệp công l p trên địa bàn tỉnh Cơ quan, đơn vị   

Trong 

đ  

Số ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh Cơ quan, đơn vị   

Số ĐVSNCL thuộc sở, ngành và tương đương Cơ quan, đơn vị   

Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Cơ quan, đơn vị   

Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 %   

4.2.  Số liệu về biên chế công chức    

4.2.1.  Tổng số biên chế được giao trong năm Người 37  

4.2.2.  Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 37  

4.2.3.  Số hợp đồng  ao động làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước Người 5  

4.2.4.  Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người   

4.2.5.  T  lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015 %   

4.3.  Số người làm việc hưởng  ương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp 

công l p 

   

4.3.1.  Tổng số người làm việc được giao Người 4 HĐ68  

4.3.2.  Tổng số người làm việc có mặt Người 3 HĐ68  

4.3.3.  Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

4.3.4.  T  lệ % đã tinh giản so với năm 2015 %   

5.  Cải cách chế độ công vụ    

5.1.  Vị trí việc làm của công chức, viên chức    

5.1.1.  Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm theo 

quy định 

Cơ quan, đơn vị 2  

5.1.2.  Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc  àm theo quy định Cơ quan, đơn vị 2  

5.1.3.  Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát 

hiện qua thanh tra 

Cơ quan, đơn vị 0  

5.2.  Tuyển dụng công chức, viên chức    

5.2.1.  Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) Người 0  

5.2.2.  Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 0  

5.2.3.  Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp 

huyện trở lên. 

Người   

5.2.4.  Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển). Người 0  

5.2.5.  Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 0  

5.3.  Số liệu về bổ nhiệm công chức  ãnh đạo    

5.3.1.  Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm  ãnh đạo qua thi tuyển Đã thực hiện = 1 

Chưa thực hiện = 0 

0  

5.3.2.  Số  ãnh đạo cấp sở, ngành được bổ nhiệm mới Người 0  

5.3.3.  Số  ãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành được bổ nhiệm mới Người 0  

5.3.4.  Số  ãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện được bổ nhiệm mới Người   

5.4.  Số liệu về xử lý k  lu t cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính    
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

quyền). 

5.4.1.  Số  ãnh đạo cấp tỉnh bị k  lu t. Người 0  

5.4.2.  Số  ãnh đạo cấp sở, ngành và UBND cấp huyện bị k  lu t. Người 0  

5.4.3.  Số  ãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành  và UBND cấp huyện bị k  

lu t. 

Người 0  

5.4.4.  Số người làm việc hưởng  ương từ NSNN tại các đơn vị SNCL bị k  

lu t. 

Người   

6.  Cải cách tài chính công    

6.1.  Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi 

đầu tư (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị 0  

6.2.  Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (lũy kế 

đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị 2  

6.3.  Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên (lũy 

kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị 0  

6.4.  Số đơn vị SNCL do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên (lũy kế 

đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị 0  

6.5.  Số  ượng đơn vị SNCL đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế 

đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn vị 0  

7.  Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số    

7.1.  C p nh t Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 Chưa = 0 

Hoàn thành = 1 

  

7.2.  Xây dựng và v n hành Hệ thống họp trực tuyến 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh  đến 100% UBND các huyện. 

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp huyện, cấp xã. 

Chưa c  = 0 

2 cấp = 1 
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3 cấp = 2 

7.3.  Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo 

quốc gia 
Chưa = 0 

Đang  àm = 1 

Hoàn thành = 2 

1  

7.4.  T  lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

được cấp chứng thư số. 
 Đã được cấp  

7.5.  Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP). Chưa = 0 

Đang  àm = 1 

Hoàn thành = 2 

  

7.6.  Số liệu về trao đổi văn bản điện tử    

7.6.1.  Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản  ý văn bản điều hành 

từ cấp tỉnh đến cấp xã 
   

Trong 

đ  

T  lệ sở, ngành đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh % Đã kết nối  

T  lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh %   

T  lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND huyện. %   

7.6.2.  Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Văn bản   

Trong 

đ  

T  lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký 

số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử). 
% 85%  

T  lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với 

văn bản giấy 
% 15%  

7.7.  V n hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử t p trung của tỉnh    

7.7.1.  T  lệ sở, ngành đã kết nối liên thông với Hệ thống % Đã kết nối  

7.7.2.  T  lệ đơn vị cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống %   

7.7.3.  T  lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống %   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

7.8.  Dịch vụ công trực tuyến    

7.8.1.  Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 TTHC   

7.8.2.  Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4 TTHC 13 (cấp tỉnh 

07, huyện 6) 
 

7.8.3.  T  lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 %   

7.8.4.  T  lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 % 100 (01 hồ 

sơ) 
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